
 

I. LỊCH KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 

- Từ ngày 06/3/2023 đến 11/3/2023: Tổ chức kiểm tra các môn theo tiết 

dạy của thời khóa biểu: Công nghệ; Tin học, Thể dục, Nghệ thuật, Giáo dục địa 

phương, Âm Nhạc, Mỹ thuật, HĐTN.  

-  Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 24/3/2023 tổ chức kiểm tra các môn của 

các khối cụ thể: 

+ Lịch kiểm tra khối 6 (Buổi sáng) 

TT Ngày Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì đề 

tại phòng hội đồng 

Giờ phát đề 

tại lớp 

1 
13/3/2023 

Lịch sử và 

Địa lí 
60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

2 GDCD 45 phút 09 giờ 00 09 giờ 10 

3 14/3/2023 Toán 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

4 15/3/2023 Ngữ văn 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

5 16/3/2023 Tiếng Anh 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

6 17/3/2023 KHTN 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

+ Lịch kiểm tra khối 7 (Buổi sáng) 

TT Ngày Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì đề 

tại phòng hội đồng 

Giờ phát đề 

tại lớp 

1 
13/3/2023 

Lịch sử và 

Địa lí 
60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

2 GDCD 45 phút 09 giờ 00 09 giờ 10 

3 14/3/2023 Toán 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

4 15/3/2023 Ngữ văn 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

5 16/3/2023 KHTN 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

6 17/3/2023 Tiếng Anh 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

+ Lịch kiểm tra khối 8 (Buổi sáng) 

TT Ngày Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì đề 

tại phòng hội đồng 

Giờ phát đề 

tại lớp 

1 
13/3/2023 

Tiếng Anh 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

2 Hóa học 60 phút 09 giờ 00 09 giờ 10 

3 14/3/2023 Toán 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

4 15/3/2023 Ngữ văn 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

5 
16/3/2023 

Vật lí 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

6 Sinh học 60 phút 08 giờ 45 08 giờ 55 

7 

17/3/2023 

Địa lí  45 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

8 Lịch Sử 45 phút 08 giờ 30 08 giờ 40 

9 GDCD 45 phút 09 giờ 45 09 giờ 55 
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+ Lịch kiểm tra khối 9 (Buổi sáng) 

TT Ngày Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì đề 

tại phòng hội đồng 

Giờ phát đề 

tại lớp 

1 
20/3/2023 

Tiếng Anh  60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

2 Hóa học 60 phút 09 giờ 00 09 giờ 10 

3 21/3/2023 Toán 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

4 22/3/2023 Ngữ văn 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

5 
23/3/2023 

Vật lí 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

6 Sinh học 60 phút 08 giờ 45 08 giờ 55 

7 

24/3/2023 

Địa lí  60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

8 Lịch Sử 45 phút 08 giờ 30 08 giờ 40 

 GDCD 45 phút 09 giờ 45 09 giờ 55 

* Ghi chú: Sau tiết kiểm tra tất cả các lớp vẫn học tiết dạy bình thường 

theo TKB. 

II. LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 

- Khối 9: Từ ngày 24/4/2023 đến ngày 28/4/2023. (Tổ chức kiểm tra các 

môn công nghệ; Tin học, Thể dục, Nhạc, Mỹ thuật từ ngày 17/4/2023 đến 

21/4/2023); 

- Khối 6, 7, 8: Từ ngày 09/5/2023 đến ngày 13/5/2023. (Tổ chức kiểm tra 

các môn theo tiết dạy của thời khóa biểu: Công nghệ; Tin học, Thể dục, Nghệ 

thuật, Giáo dục địa phương, Âm Nhạc, Mỹ thuật, HĐTN từ ngày 01/5/2023 đến 

05/5/2023); 

- Tổ chức kiểm tra kỹ năng nói môn tiếng Anh Từ 17/4/2023 đến 

06/5/2023.  (Lịch kiểm tra cụ thể sẽ thông báo sau)  

- Lịch kiểm tra cụ thể: 

+ Lớp 9 (kiểm tra buổi sáng) 

TT Ngày Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì đề 

tại P. Hội đồng  

Giờ phát đề 

tại lớp 

1 
24/4/2023 

Ngữ văn 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

2 Vật lý 60 phút 09 giờ 30 09 giờ 40 

3 
25/4/2023 

Hoá học 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

4 Sinh học 60 phút 09 giờ 00 09 giờ 10 

5 
26/4/2023 

Toán 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

6 Lịch sử 45 phút 09 giờ 15 09 giờ 25 

7 
27/4/2023 

Địa lí 45 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

8 GDCD 45 phút 08 giờ 45 08 giờ 55 

9 28/4/2023 Tiếng Anh     60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 
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+ Lớp 6 (kiểm tra buổi sáng) 

TT Ngày Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì đề 

tại P. Hội đồng 

Giờ phát đề 

tại lớp 

1 
08/5/2023 

Lịch sử 

và Địa lí 
60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

2 KHTN 60 phút 09 giờ 00 09 giờ 10 

3 
09/5/2023 

Tiếng Anh 60 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

4 GDCD 45 phút 08 giờ 45 08 giờ 55 

5 10/5/2023 Toán 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

6 11/5/2023 Ngữ văn 90 phút 07 giờ 00 07 giờ 10 

+ Lớp 7 (kiểm tra buổi chiều) 

TT Ngày Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì đề 

tại P. Hội đồng 

Giờ phát đề 

tại lớp 

1 
08/5/2023 

Lịch sử 

và Địa lí 
60 phút 12 giờ 50 13 giờ 00 

2 KHTN 60 phút 14 giờ 30 14 giờ 40 

3 
09/5/2023 

Tiếng Anh 60 phút 12 giờ 50 13 giờ 00 

4 GDCD 45 phút 14 giờ 30 14 giờ 40 

5 10/5/2023 Toán 90 phút 12 giờ 50 13 giờ 00 

6 11/5/2023 Ngữ văn 90 phút 12 giờ 50 13 giờ 00 

+ Lớp 8 (kiểm tra buổi chiều) 

TT Ngày Môn 
Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì đề 

tại P. Hội đồng 

Giờ phát đề 

tại lớp 

1 
08/5/2023 

Hóa học 60 phút 12 giờ 50 13 giờ 00 

2 Lịch sử 45 phút 14 giờ 30 14 giờ 40 

3 
09/5/2023 

Toán 90 phút 12 giờ 50 13 giờ 00 

4 GDCD  45 phút 15 giờ 00 15 giờ 10 

5 
10/5/2023 

Tiếng Anh 60 phút 12 giờ 50 13 giờ 00 

6 Sinh học 60 phút 14 giờ 30 14 giờ 40 

7 11/5/2023 Ngữ văn 90 phút 12 giờ 50 13 giờ 00 

8 
12/5/2023 

Vật lý 60 phút 12 giờ 50 13 giờ 00 

9 Địa lí 45 phút 14 giờ 30 14 giờ 40 
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